
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,338.11 1.72% 5.63%
HNX 228.12 1.47% 0.30%
VN30 1,420.35 1.37% 5.62%
UPCOM 98.10 0.57% 3.20%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 964.46
Tổng GTGD (tỷ) 23,222.99 -24.62% 28.09%

INTRADAY VNINDEX 16/6/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 24,780 0.41% 5.54%
FUEMAV30 17,190 1.30% 5.59%
FUESSV30 17,240 0.35% 3.23%
FUESSV50 20,600 -0.43% 2.49%
FUESSVFL 23,950 1.96% 8.37%
FUEVFVND 32,650 3.16% -2.60%
FUEVN100 18,370 0.66% 2.51%

VN30F2506 1,416.7 1.49%
41I1F7000 1,415.5 1.62%
VN30F2509 1,409.6 1.42%
VN30F2512 1,409.4 1.40%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,311.33 1.26% -3.97%
Shanghai 3,388.73 0.35% 1.10%
Hang Seng 24,060.99 0.70% 19.95%
Kospi 2,946.66 1.80% 22.80%
BSE Sensex 81,796.15 0.84% 4.10%
STI (Singapore) 3,911.42 0.00% 3.27%
SET (Thái Lan) 1122.70 0.00% -19.82%
Dầu Brent ($/thùng) 73.80 -0.58% -1.67%
Vàng ($/ounce) 3,413.00 -0.57% 29.52%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.24% -46 -73
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.65% 0.4 18

TPCP - 10 năm 3.03% 1.0 19

USD/VND 26,242                  0.07% 2.70%

EUR/VND 30,869                  -0.16% 13.22%

CNY/VND 3,690                    0.01% 3.64%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
16/6/2025

Chứng khoán châu Á chủ yếu khởi sắc trong phiên hôm nay, nổi bật là thị trường Nhật Bản với 

mức tăng mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Ba. 

Bên cạnh đó, tăng trưởng bán lẻ của Trung Quốc vượt xa kỳ vọng là động lực giúp chứng khoán 

nước này duy trì sắc xanh.

Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng biến động trái chiều ở các thương hiệu lớn. Cụ thể, giá

vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 117.6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 119.6 triệu

đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng so với phiên

trước. Trong khi đó, giá vàng tại Tập đoàn DOJI tăng nhẹ, đạt mức 118.5 triệu đồng/lượng (mua

vào) và 120.5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 700 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn

đồng/lượng.

Ngày thực hiện

VN-Index hôm nay đã bùng nổ với dòng tiền lan tỏa. Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm 

trong phiên hôm nay. Đáng chú ý nhất là hai nhóm Dầu khí và Hóa chất.

Ngày ĐKCC

PAC 23/06/2025 24/06/2025 15/07/2025

LAS 23/06/2025 24/06/2025 23/07/2025

HCM 24/06/2025 25/06/2025

VIF 21/07/2025 22/07/2025 21/08/2025

SAB 30/06/2025 1/7/2025 31/07/2025

VIM 15/08/2025 18/08/2025 18/09/2025

HPG 26/06/2025 27/06/2025

040080002004006008001,000

6.67%

3.19%

3.05%

2.95%

2.45%

1.94%

1.42%

1.40%

1.34%

0.97%

0.96%

0.79%

0.07%

Dầu khí

Hóa chất

Công nghệ thông tin

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Dịch vụ tài chính

Hàng cá nhân & Gia dụng

Bán lẻ

Ngân hàng

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Xây dựng và Vật liệu

Tài nguyên Cơ bản

Bất động sản

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

 1,305

 1,310

 1,315

 1,320

 1,325

 1,330

 1,335

 1,340



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 56,600      0.71% 1.25% 8,660,598          7,903,493           
BID 35,850      0.84% 1.70% 4,465,939          5,617,483           
CTG 40,300      1.00% 6.05% 9,794,972          12,721,341        
TCB 32,300      3.53% 8.57% 34,526,122        37,261,306        
VPB 18,800      3.58% 5.32% 120,716,745     103,522,347      
MBB 25,100      1.01% 3.51% 37,667,590        42,689,836        
HDB 21,750      0.69% 1.40% 19,024,038        16,133,860        
TPB 13,300      0.76% 1.92% 18,230,943        16,400,854        
STB 45,500      1.34% 8.46% 13,745,067        12,867,577        
VIB 18,300      2.23% 2.52% 11,845,414        9,677,020           
ACB 21,300      1.19% 1.67% 19,634,693        15,570,820        
SHB 13,100      1.55% 0.38% 75,570,660        77,628,373        

SSB 17,950      0.00% -1.10% 5,658,870          6,689,428           
LPB 31,650      0.16% 1.28% 4,145,325          3,542,466           
GAS 68,900      6.99% 8.85% 6,232,218          3,634,294           

PLX 40,300      6.90% 12.57% 8,188,910          6,707,138           
VIC 85,400      -0.12% -5.43% 4,639,936          3,989,431           
VHM 67,400      -1.46% -4.67% 9,308,335          8,405,047           
VRE 24,500      -0.20% -4.11% 9,856,921          8,815,014           
VNM 56,300      1.44% 1.81% 10,003,101        8,185,603           
MSN 66,800      2.14% 4.21% 11,307,798        12,753,465        
SAB 49,550      0.92% 1.43% 2,095,258          1,734,459           
BCM 59,500      0.00% -0.34% 815,750             634,182              
BVH 51,600      4.67% 6.17% 1,199,442          1,278,855           
VJC 87,800      -0.23% -1.13% 1,213,297          1,248,254           
FPT 119,000    3.12% 3.29% 14,102,761        13,369,860        
MWG 64,300      1.74% 6.28% 13,930,014        11,912,190        
GVR 28,000      2.94% 1.08% 3,091,600          2,478,897           
SSI 23,850      3.02% 2.14% 35,544,348        29,752,289        
HPG 26,750      1.33% 1.71% 50,533,673        57,382,711        

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Quốc hội có thể sẽ thông qua NQ42 về luật Tổ chức tín dụng sửa đổi vào ngày mai 17/6, 

NQ42 sửa đổi được kỳ vọng sẽ giúp giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%, đồng thời ổn định 

mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng và hỗ trợ phục hồi tài chính doanh nghiệp.

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Họ cổ phiếu nhà Vin tiếp tục diễn biến tiêu cực trong các phiên giao dịch gần đây. Cụ thể 

trong phiên hôm nay, VHM -1.5%, VIC -0.1%, VRE -0.1%.

MSN: Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng hơn 108 tỷ đồng đối với cổ phiếu MSN.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Tiêu thụ sản phẩm HRC tháng 4 trong nước tăng mạnh hơn 55% so với cùng kỳ đạt 

765,000 tấn.

Quốc hội thông qua Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi).

Nội dung

Quốc hội thông qua sửa Hiến pháp, cấp huyện dừng hoạt động từ 1/7;

Tối hậu thư của ông Hun Sen cho Thái Lan;

Chính thức có Nghị định mới về tinh giản biên chế, hiệu lực thi hành ngay từ 16/6/2025;

Mỹ xem xét cấm nhập cảnh thêm 36 nước, ông Trump có chỉ đạo mới đáng chú ý.

Trung Quốc: Doanh số bán lẻ bất ngờ khởi sắc;

Từ 1/7, sẽ có thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng, ảnh hưởng đến hàng triệu lao động;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,338.11 1.72% 5.63%
HNX 228.12 1.47% 0.30%
VN30 1,420.35 1.37% 5.62%
UPCOM 98.10 0.57% 3.20%
Net Foreign buy (B) 964.46
Total trading value (B) 23,222.99 -24.62% 28.09%

INTRADAY VNINDEX 6/16/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 24,780 0.41% 5.54%
FUEMAV30 17,190 1.30% 5.59%
FUESSV30 17,240 0.35% 3.23%
FUESSV50 20,600 -0.43% 2.49%
FUESSVFL 23,950 1.96% 8.37%
FUEVFVND 32,650 3.16% -2.60%
FUEVN100 18,370 0.66% 2.51%

VN30F2506 1,416.70 1.49%
41I1F7000 1,415.50 1.62%
VN30F2509 1,409.60 1.42%
VN30F2512 1,409.40 1.40%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,311.33 1.26% -3.97%
Shanghai Component 3,388.73 0.35% 1.10%
Hang Seng 24,060.99 0.70% 19.95%
Kospi 2,946.66 1.80% 22.80%
BSE Sensex 81,796.15 0.84% 4.10%
STI (Singapore) 3,911.42 0.00% 3.27%
SET (Thailand) 1,122.70 0.00% -19.82%
Brent oil ($/barrel) 73.80 -0.58% -1.67%
Gold ($/ounce) 3,413.00 -0.57% 29.52%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.24% -46 -73
Deposit interest 12M 4.60% 0 0
5 year-Gov. Bond 2.65% 0.4 18

10 year-Gov. Bond 3.03% 1.0 19

USD/VND 26,242             0.07% 2.70%

EUR/VND 30,869             -0.16% 13.22%

CNY/VND 3,690                0.01% 3.64%
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MARKET BRIEF
16/6/2025

VN-Index surged today with broad-based cash inflows. Most sectors posted gains, with Oil & Gas 

and Chemicals standing out as the most notable performers.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets mostly advanced today, led by Japan where investors grew increasingly

optimistic that the Bank of Japan (BOJ) will maintain interest rates in its upcoming Tuesday

meeting. Additionally, China’s retail sales growth far exceeded expectations, lending support to

its stock market’s positive performance.

Domestic gold prices showed mixed movements across major brands. Specifically, SJC gold in

Hanoi was quoted at 117.6 million VND/tael (buy) and 119.6 million VND/tael (sell), down

200,000 and VND700,000 VND/tael respectively from the previous session. In contrast, DOJI’s

gold price rose slightly to 118.5 million VND/tael (buy) and 120.5 million VND/tael (sell), up

700,000 and 200,000 VND/tael respectively.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 56,600      0.71% 1.25% 8,660,598          7,903,493           
BID 35,850      0.84% 1.70% 4,465,939          5,617,483           
CTG 40,300      1.00% 6.05% 9,794,972          12,721,341        
TCB 32,300      3.53% 8.57% 34,526,122        37,261,306        
VPB 18,800      3.58% 5.32% 120,716,745     103,522,347      
MBB 25,100      1.01% 3.51% 37,667,590        42,689,836        
HDB 21,750      0.69% 1.40% 19,024,038        16,133,860        
TPB 13,300      0.76% 1.92% 18,230,943        16,400,854        
STB 45,500      1.34% 8.46% 13,745,067        12,867,577        
VIB 18,300      2.23% 2.52% 11,845,414        9,677,020           
ACB 21,300      1.19% 1.67% 19,634,693        15,570,820        
SHB 13,100      1.55% 0.38% 75,570,660        77,628,373        
SSB 17,950      0.00% -1.10% 5,658,870          6,689,428           
LPB 31,650      0.16% 1.28% 4,145,325          3,542,466           
GAS 68,900      6.99% 8.85% 6,232,218          3,634,294           

PLX 40,300      6.90% 12.57% 8,188,910          6,707,138           
VIC 85,400      -0.12% -5.43% 4,639,936          3,989,431           
VHM 67,400      -1.46% -4.67% 9,308,335          8,405,047           
VRE 24,500      -0.20% -4.11% 9,856,921          8,815,014           
VNM 56,300      1.44% 1.81% 10,003,101        8,185,603           
MSN 66,800      2.14% 4.21% 11,307,798        12,753,465        
SAB 49,550      0.92% 1.43% 2,095,258          1,734,459           
BCM 59,500      0.00% -0.34% 815,750             634,182              
BVH 51,600      4.67% 6.17% 1,199,442          1,278,855           
VJC 87,800      -0.23% -1.13% 1,213,297          1,248,254           
FPT 119,000    3.12% 3.29% 14,102,761        13,369,860        
MWG 64,300      1.74% 6.28% 13,930,014        11,912,190        
GVR 28,000      2.94% 1.08% 3,091,600          2,478,897           
SSI 23,850      3.02% 2.14% 35,544,348        29,752,289        
HPG 26,750      1.33% 1.71% 50,533,673        57,382,711        

PINETREE SECURITIES CORPORATION

United States: Considering a travel ban on an additional 36 countries; Trump gives new noteworthy directives.

Content

VinGroup-related stocks continued to show negative performance in recent sessions. In 

today's session, VHM fell by 1.5%, VIC by 0.1%, and VRE by 0.1%.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Foreign investors continued to record a net buying of over VND108 billion in MSN 

shares today.

HPG: Domestic sales of HRC (Hot Rolled Coil) in April surged by more than 55% year-

over-year, reaching 765,000 tons.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

The National Assembly has passed the amended Law on Management and Investment 

of State Capital in Enterprises.

The National Assembly may pass Resolution 42 on the amended Law on Credit 

Institutions tomorrow, June 17. The amended Resolution 42 is expected to help reduce 

the bad debt ratio to below 3%, stabilize interest rates, expand credit, and support 

corporate financial recovery.

The National Assembly has passed the constitutional amendment, under which all district-level administrations will cease operation starting July 1;

Starting July 1, significant changes to regional minimum wages will take effect, impacting millions of workers;

A new Decree on public workforce streamlining has been officially issued, taking effect from June 16, 2025;

China: Retail sales show an unexpected rebound;

Cambodia: Prime Minister Hun Sen issues an ultimatum to Thailand;
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